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TÓM TẮT

Nghiên cứu hồi cứu, mô tả, trên 15 733 sản phụ được gây tê ngoài màng cứng giảm đau trong chuyển dạ đẻ từ tháng 1/2010 đến tháng 10/2015 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Kết quả: Tỷ lệ giảm đau trong chuyển dạ bằng gây tê ngoài màng cứng tăng đáng kể trong hai năm gần đây (năm 2014 là 36,55%, năm 2015 là 51,58%), phương pháp này có hiệu quả giảm đau tốt: theo đánh giá của bác sỹ sản khoa và nữ hộ sinh, tỷ lệ giảm đau tốt là 92,4%; tỷ lệ hài lòng của sản phụ là 96,01%. Tỷ lệ mổ lấy thai và tỷ lệ forcefs thấp (12,69% và 0,001%). Phương pháp này ít gây tác dụng không mong muốn trên sản phụ và sơ sinh (tỷ lệ Apgar phút thứ nhất > 7 là 98,12% và Apgar phút thứ năm > 7 là 99,4%). Kết luận: gây tê ngoài màng cứng là phương pháp giảm đau tốt trong chuyển dạ đẻ, an toàn cho mẹ và con.

Từ khóa: Gây tê ngoài màng cứng, giảm đau trong chuyển dạ đẻ
SUMMARY

RESEARCH THE METHOD OF EPIDURAL ANALGESIA DURING LABOR FROM 1/2010 TO 10/2015 IN HANOI OBSTETRIC AND GYNECOLOGY HOSPITAL

Retrospective study, described in the 15 733 women having an epidural anesthesia during labor pain relief from 1/2010 to 10/2015 in Hanoi Obstetric and Gynecology Hospital. Results: Prevalence of pain relief during labor with epidural anesthesia increased significantly in the last two years (2014 was 36.55%, 51.58% in 2015), this method can effectively reduce pain: according to the obstetricians and midwives, the ratio was 92.4% pain relief; satisfaction rate is 96.01% of pregnant women. The low rate of Caesarean section and forcefs (12.69% and 0.001%). This method causes less adverse effects on maternal and neonatal (first minute Apgar > 7 is 98.12% and fifth minute Apgar score > 7 was 99.4%). Conclusion: epidural anesthesia is a good pain relief methods, safe for mother and child.
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